
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Nguyễn Thị  Nghĩa 2262/CCHN-D-SYT-

ĐNAI

08/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Vĩnh An

37 khu 5 ấp 8, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

2253 16/04/2021 492 25/4/2024

chuyển 

đổi kinh 

doanh tạp 

hóa

2 Võ Thanh Thủy
8484/CCHN-D-SYT-

HCM
17/1/2022

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Châu Phát

Số 10, tổ 6, ấp 7, xã 

An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7543 14/12/2022 7509 14/12/2022

3 Nguyễn Thị  Sen
0856/CCHN-D-SYT-

HCM
02/10/2017

Sở Y Tế 

TP. HCM

Nhà thuốc 

Hoàng 

Thiện

71 Ngô Quyền, KP 

Bảo Vinh A, P. Bảo 

Vinh, Tp. Long 

Khánh, Đồng Nai

7587 9/1/2023 7550 9/1/2023

4 Đoàn Công Pháp

2968/CCHN-D-SYT-

ĐNAI 23/2/2023
Sở Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

 Cường 

Phụng 2

tổ 7A, ấp Bàu Cối, xã 

Bảo Quang, TP Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

7680 23/2/2023 7630 23/2/2023

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 03 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

Ghi chúSTT

Xã An Phước

Phường Bảo Vinh

Xã Bàu Hàm

1 Ngưng hoạt động Đợt 03 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chúSTT

5 Lê Thị  Văn

2072/ĐNAI-CCHND 

CCHN-D-SYT-ĐNAI
 06/01/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Lê Văn

Ấp Cây Điệp, xã Cây 

Gáo, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

2313 29/7/2019 7189 01/8/2022

6
Nguyễn Thị Kim 

Loan
967/ VL-CCHND 17/8/2015

Sở Y Tế 

Vĩnh 

Long

Nhà thuốc 

Minh Long

Số 508, đường Tây 

Lạc, ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom

2371 19/10/2022 2566 14/12/2022

7
Thân Nguyễn 

Tuyết Mai

6300/CCHN-D-SYT-

ĐNAI
05/11/22

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuyết Mai

Đường Tân Thành, 

An Chu, tổ 7, ấp Tân 

Thành, xã Bắc Sơn, 

Trảng Bom, Đồng Nai

7622 16/1/2023 7575 16/01/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

8
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

2619/CCHN-D-SYT-

BP
17/10/2024

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Hộ kinh 

doanh Nhà 

thuốc Thiên 

Long 1

QL14, KP Xuân 

Đồng,  phường Tân 

Thiện, TP Đồng Xoài

1996/Đ

KKDD-

BP

12/2/2024 3264 12/2/2024

9 Thái Thị Thanh Vân
1736/CCHN-D-SYT-

BP
18/6/2020

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Thanh Vân

ĐT 741,  Ấp 3,  xã 

Tiến Hưng, TP Đồng 

Xoài,  Bình Phước, 

Bình Phước

1104/Đ

KKDD-

BP

27/4/2021 3229/GPP 27/5/2024

Xã Bình Minh

Phường Bình Phước

Xã Bình Tân

2 Ngưng hoạt động Đợt 03 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chúSTT

10 Nguyễn Thị Hằng
2598/CCHN-D-SYT-

BP
10/9/2024

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy 

Thuốc 

Hoàng Long

Thôn 4 xã Long Bình, 

huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước

1873/ 

ĐKKD

D-BP

14/10/2024 3215/GPP 14/10/2024

11
Điểu Thị Nhị 

Nương

4889 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 27/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Bích 

Phương 

SN282, tổ 13, KP 

Hiệp Lợi, TT Định 

Quán, huyện Định 

Quán, Đồng Nai

7327 6/10/2022 7316 6/10/2022

12
Nguyễn Thị Diễm  

My

2718/ CCHN-D-SYT-

BP 15/6/2025

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc

 Anh Thư

871 Tôn Đức Thắng, 

phường Tiến Thành, 

Thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

2104

/ĐKKD

D-BP

15/6/2025 3510 15/6/2025

13
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng

7066/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI 12/12/22
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hằng 

Pharma

28, quốc lộ 56, KP 

Cẩm Tân, phường 

Xuân Tân, TP Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

7796 4/5/2023 7739 4/5/2023

14 Nguyễn Thị  Vân

5835/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI 10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thảo Quyên

55, đường Chợ Chiều, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

6975 17/06/2022 7067 17/6/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

Phường Hàng Gòn

Phường Hố Nai

Xã Định Quán

Phường Đồng Xoài
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15 Chu Văn  Thái
5527/CCHN-D-SYT-

HCM 
21/01/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Trung Kiên 

TK

93/1 đường An Chu 

8, ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8323 16/11/2023 9028 3/2/2026

16 Nguyễn Văn Hòa 
2112/CCHN-D-SYT-

LĐ
11/09/2024

Sở Y Tế 

Lâm 

Đồng

Quầy thuốc 

Văn Hòa 

Xóm 7, khu 2, đường 

D06, ấp An Bình, xã 

Trung Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

9190 02/04/2025 9843 02/4/2025

17 Diêm Thị Hoàng Yến
1843/CCHN-D-SYT-

BP
07/01/2021

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Hoàng Yến

số 87, ấp 1, xã Lộc 

Hưng, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước

1499

/ĐKKD

D-BP

3362 3/7/2025

18 Cao Triệu Ngươn

464/ CCHN-D-SYT-

BL 08/02/19
Sở Y Tế 

Bạc Liêu

Nhà thuốc 

Lê Khánh

19/90 tổ 8, KP 1, P. 

Long Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

7499 30/11/2022 7469 30/11/2022

Xã Hưng Thịnh

Xã Lộc Hưng

Phường Long Bình
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19
Phan Thị Kiều 

Oanh

6051 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hòang Gấm

E972 Huỳnh Dân 

Sanh, tổ 13, KP5A, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6911 30/5/2022 6993 30/5/2022

20
Nguyễn Thị Thanh 

Hường

5559/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI 05/07/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền 

Thảo Linh

E 860A Hoàng Bá 

Bích, tổ 38, KP5, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7117 22/08/2022 / /

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

21
Trần Thị Ngọc  

Dung

6487 CCHN-D-SYT-

ĐNAI
 28/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Kim

8/3  Bùi Văn Hòa, tổ 

3, KP 6, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

7300 28/09/2022 7294 28/9/2022

22
Nguyễn Thị Như  

Bình

4664 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nhật Hoàng 

Vân

E647B, Hoàng Bá 

Bích, tổ 13, khu phố 

5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8185 22/08/2023 8901 22/8/2023
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23
Nguyễn Thị Bích  

Ngọc

8724 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 03/01/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thái Bình

E969, KP 5A, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8928 03/10/2024 9587 03/10/2024

24
Trịnh Nguyễn 

Hạnh  Vy

6859 CCHN-D-SYT-

ĐNAI 11/01/22
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu

G50, tổ 199, KP 7A, 

phường Long Bình, 

TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

7660 16/2/2023 7613 16/2/2023

25 Phạm Nguyễn  Tin 4508/BD-CCHND 05/05/2017

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Công ty 

TNHH 

dược vật tư 

thiết bị Y tế 

Lê Đình

Số N3/12, QL 51, 

KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3865 8/5/2019 42/GDP 02/6/2022

26 Nguyễn Thị  Diếp

6788 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 20/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền 

Quỳnh 

Ngọc

B1, tổ 10, KP 2, 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai

7523 30/11/2022 / /

Phường Long Hưng

Xã Nhơn Trạch
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27 Lê Thị Thúy  Hiền

9504 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 01/11/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Đức Nguyên

đường Đào Thị Phấn, 

ấp Đất Mới, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

9120 13/02/2025 9779 13/02/2025

28 Vũ Thị Thủy  Tiên

5269/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI 26/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Minh Dung 

485, Hùng Vương, tổ 

4, khu phố Phước Lai, 

thị trấn Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

9280 16/05/2025 9931 16/5/2025

29 Nguyễn Thành  Thế

3161/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI 20/11/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Kim Phúc

Hùng Vương, ấp 

Thành Công, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

3654 9/11/2018 3679 14/12/2022

30 Nguyễn Kim Ngân

9466 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 16/10/2024
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Bảo Thanh

đường Hùng Vương, 

tổ 4, ấp 3, xã Phước 

An, tỉnh Đồng Nai

10126 22/10/2025 10127 22/10/2025

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

31 Trần Thị  Nga
1122/ TB-CCHND

11/12/15
SYT Thái 

Bình

Quầy thuốc

 Thanh Nga

thôn 6, xã Phước Sơn, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

677

/BP-

ĐKKD

D

25/4/2016 716 25/4/2016

Xã Phước Sơn

Xã Phước Tân

Xã Phước An
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32 Nguyễn Thị  Hiếu

3128/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI 07/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền 1202

Tổ13, KP Hương 

Phước, phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

4721 9/11/2020 / /

33 Võ Thị Diễm  Hà

8914/CCHN-D-SYT-

HCM 21/03/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Bác sĩ 

Tuyền

Số 201, Vũ Hồng 

Phô, KP 3, phường 

Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8809 13/07/2024 9475 13/7/2024

34 Lê Thị Vân  Anh
1550 /CCHN-D-SYT-

HCM
17/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Vân Anh

Tổ 10, ấp Ngọc Lâm 

2, xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3603 3/10/2018 3615 14/12/2022

35 Vi Thị Thơm

4586 /CCHN-D-SYT-

ĐNAI 24/11/2020
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phương 

Linh

81, tổ 5, khu 4, TT 

Tân Phú, Tân Phú, 

Đồng Nai

7616 1/12/2023 7569 1/12/2023

Phường Tân Triều

Phường Tam Hiệp

Xã Tân Phú
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36 Nguyễn Hữu  Trí 2007/ ĐNAI-CCHND 03/12/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Bình Sơn

2, khu QHN ở Bệnh 

viện Tâm Thần, KP 7, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1940 31/10/2018 1940 18/11/2022

37 Ngô Hữu  Trung

6177/CCHN-D-SYT-

ĐNAI 25/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Quang 

Trung 5

Tổ 6, ấp 5 KDC 

Thạnh Phú, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

7718 17/03/2023 7699 17/3/2023

38 Hồ Thị  Thủy

6781/CCHN-D-SYT-

ĐNAI 10/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thảo Huy 2

2025 đường 768, tổ 8, 

ấp 5, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

9019 11/12/2024 9675 12/11/2024

39 Nguyễn Thị Hương 1397/BP-CCHND 05/12/2017

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy 

Thuốc Thái 

Phúc

tổ 2, ấp 8, xã Thanh 

Hòa, Bù Đốp, Bình 

Phước

1568/Đ

KKDD -

BP

23/9/2022 2614 23/9/2022

40 Nguyễn Thị  Biên
4172/CCHN-D-SYT-

LA 
07/02/2020

Sở Y Tế 

Long An

Nhà thuốc 

Minh Châu 

5

44/A2 Đức Long 1, 

xã Gia Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

9127 19/02/2025 9786 19/02/2025

Xã Thiện Hưng

Xã Thống Nhất

Phường Trấn Biên
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chúSTT

41
Dương Thị Trúc  

Mai

1502/ CCHN-D-SYT-

ĐNAI
 25/03/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phú Thọ

98/12C, KP1, phường 

Quyết Thắng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4118 4/11/2019 4127 12/1/2023
Mất 

ĐKKDD

42 Vi Thị  Hoa

7266/CCHN-D-SYT-

ĐNAI 06/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thảo Ngọc 

1

Số 22A, tổ 44, KP 

4B, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8671 13/05/2024 9345 13/5/2024

43 Nguyễn Thị  Hữu

5053/CCHN-D-SYT-

ĐNAI 08/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Trúc Mai 

Tờ số 07, thửa đất 

626, Nguyễn Khuyến, 

tổ 1, KP 4B, phường 

Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

9258 16/05/2025 9909 16/5/2025

44
Nguyễn Thị Cẩm 

Trang

7080/CCHN-D-SYT-

ĐNAI 20/12/2022
Sở Y tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Cẩm Trang 

1

21, tổ 16, KP5, 

phường Trảng Dài, 

TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7697 3/6/2023 7651 3/6/2023

45
Phạm Thị Uyên 

Trinh
155/ĐNAI-CCHND 30/08/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Quang 

Trinh

Ấp 3, Xuân Hưng, 

Xuân Lộc, Đồng Nai
650 18/11/2022 1511 18/11/2022

Xã Xuân Hòa

Phường Trảng Dài
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chúSTT

46
Trần Thị Thanh  

Diễm

2133/CCHN-D-SYT-

HCM 01/04/18

Sở Y tế 

TP Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Quyết 

Thắng 3

ấp 3, xã Xuân Hưng, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

7488 18/11/2022 7461 18/11/2022

Tổng cộng: 46 cơ sở
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